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	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số
lượng
	Ghi chú

	1
	Máy toàn đạc điện tử
	Bộ
	02
	

	2
	Máy kinh vỹ bán điện tử
	Bộ
	02
	

	3
	Máy thủy chuẩn
	Bộ
	02
	

	4
	Máy ép cọc tre
	Chiếc
	02
	

	5
	Máy ép cọc bê tông
	Chiếc
	01
	

	6
	Máy đào gầu nghịch 
	Chiếc
	01
	

	7
	Máy đầm cát
	Chiếc
	01
	

	8
	Máy đầm cóc 
	Chiếc
	02
	

	9
	Máy cưa gỗ cầm tay
	Chiếc
	03
	

	10
	Máy bơm nước
	Chiếc
	01
	

	11
	Máy trộn vữa
	Chiếc
	02
	

	12
	Máy phun vữa
	Chiếc
	02
	

	13
	Máy cắt gạch
	Chiếc
	03
	

	14
	Máy cắt gạch vòng 
	Chiếc
	02
	

	15
	Máy cắt gạch cầm tay
	Chiếc
	03
	

	16
	Máy cắt gạch hai lưỡi
	Chiếc
	03
	

	17
	Máy trộn keo 
	Chiếc
	02
	

	18
	Máy mài gạch cầm tay
	Chiếc
	03
	

	19
	Máy khoan điện cầm tay
	Chiếc
	03
	

	20
	Khoan bê tông cầm tay
	Chiếc
	03
	

	21
	Máy bắn vít
	Chiếc
	03
	

	22
	Súng bắn keo
	Chiếc
	03
	

	23
	Máy vận thăng
	Chiếc
	01
	

	24
	Máy chà nhám 
	Chiếc
	03
	

	25
	Cẩu tự hành 
	Chiếc
	01
	

	26
	Tời 
	Chiếc
	01
	

	27
	Tời máy
	Chiếc
	01
	

	28
	Pa lăng xích
	Bộ
	03
	

	29
	Máy cưa  gỗ cầm tay
	Chiếc
	03
	

	30
	Máy cưa đĩa
	Chiếc
	01
	

	31
	Máy bào cầm tay
	Chiếc
	03
	

	32
	Máy nắn thẳng cốt thép
	Chiếc
	01
	

	33
	Máy cắt cốt thép
	Chiếc
	01
	

	34
	Máy uốn cốt thép
	Chiếc
	01
	

	35
	Máy cắt uốn cốt thép liên hợp
	Chiếc
	01
	

	36
	Máy mài hai đá 
	Chiếc
	01
	

	37
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	03
	

	38
	Máy trộn bê tông
	Chiếc
	01
	

	39
	Máy đầm mặt
	Chiếc
	03
	

	40
	Máy đầm dùi
	Chiếc
	03
	

	41
	Máy đầm cạnh
	Chiếc
	01
	

	42
	Máy ren ống đa năng
	Chiếc
	01
	

	43
	Dụng cụ uốn ống thủy lực
	Bộ
	03
	

	44
	Dụng cụ uốn ống đa năng 
	Bộ
	03
	

	45
	Máy thử áp lực đường ống
	Chiếc
	03
	

	46
	Máy mài granitô 
	Chiếc
	02
	




